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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

TỈNH ĐẮK LẮK

- Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán-chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải An

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Hồ Trung Kiên

2. Ông Nguyễn Hưng

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thúy Hiền - Thư ký Toà án nhân dân thành
phố Buôn Ma Thuột

         Ngày 02 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân Tp. Buôn
Ma Thuột  xét  xử  sơ  thẩm công  khai  vụ  án  thụ  lý  số:  234/2018/TLST-DS ngày
28/5/2018, về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số: 91/2018/QĐST-DS ngày 25/9/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Phan Thị H - Sinh năm: 1967 (có mặt).

Trú tại: Thôn x, xã B, huyện D, tỉnh Đăk Lăk

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Bích V – sinh năm: 1989 (Vắng mặt)

Trú tại: Số xx đường C, phường X, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Thành H 

Trú tại: Số xx đường C, phường X, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN
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Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/5/2018, quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn
bà Phan Thị H trình bày: 

Tôi và cô Nguyễn Thị Bích V có mối quan hệ quen biết nhau. Nên vào ngày
01/10/2017, cố V có đến nhà tôi để vay số tiền là 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm
triệu đồng) để đáo hạn ngân hàng là Vệc làm ăn rieng của cô V. Hai bên thỏa thuận
với nhau thời hạn vay là 01 tháng, lãi suất thỏa thuận miệng đến khi nào trả mới tính.
Tuy nhiên, từ khi vay cho đến nay cô V chưa thanh toán được khoản tiền vay gốc và
lãi suất nào cho tôi. Quá trình vay, chỉ có một mình cô V vay, không có sự tham gia
của chồng cô V là ông Phạm Thành H.

Nay tôi đề nghị Tòa án giải quyết buộc cô Nguyễn Thị Bích V có trách nhiệm
thanh toán cho tôi số tiền đã vay gốc là 1.300.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi
suất. 

Tại bản tự khai ngày 12/7/2018, quá trình tham gia tố tụng bà Nguyễn Thị
Bích V trình bày: Tôi là người quen của bà Phan Thị H. Vào ngày 01/11/2017 tôi có
chốt sổ nợ với bà H số tiền là 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng). Khi
vay hai bên có thỏa thuận lãi suất vay là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Hẹn 01
tháng sẽ trả và không có thế chấp tài sản gì. Mục đích để đáo hạn ngân hàng làm ăn
riêng chứ chồng tôi là Phạm Thành H không nhận tiền và không biết. Hiện nay tôi
đang gặp khó khăn chưa thanh toán được cho bà H. Nguyện vọng của tôi chấp nhận
trả tiền cho bà H và xin trả dần.uộc bà Ng

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Thành H đã được triệu tập
hợp lệ nhưng không tham gia tố tụng. Thị Hằng và 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết là “Tranh chấp
hợp đồng vay tài sản”, đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải
quyết của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định tại khoản 3 Điều
26 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung tranh chấp: Căn cứ vào lời khai nhận của các bên đương sự và
các  chứng  cứ,  tài  liệu  có  trong  hồ  sơ  vụ  án,  đã  có  đủ  cơ  sở  xác  định:  Ngày
01/11/2017, bà Nguyễn Thị Bích V có vay của bà Phan Thị H số tiền 1.300.000.000
đồng. Khi vay, không thế chấp tài sản gì và lãi suất do hai bên thỏa thuận miệng với
nhau. 

Quá trình giải quyết vụ án, các bên đều thừa nhận chưa thanh toán được khoản
tiền nào cho nhau. Đồng thời, Vệc vay nợ này không liên quan đến ông Phạm Thành
H. Do đó, xét yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị H buộc bà Nguyễn Thị Bích V có
trách nhiệm thanh toán số tiền 1.300.000.000 đồng và không yêu cầu tính lãi suất là
có căn cứ nên cần chấp nhận.
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Vì yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn bà Nguyễn Thị Bích V
phải chịu án phí DSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ: khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39,
Điều 144, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 266 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Áp dụng: Điều 463, Điều 466 Bộ luật dân sự 

- Áp dụng: Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị H.

Buộc bà Nguyễn Thị Bích V có nghĩa vụ trả cho bà Phan Thị H số tiền vay gốc
là 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng). Bà Phan Thị H không yêu cầu tính
lãi suất.

Áp dụng khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự  để tính lãi suất trong giai đoạn thi
hành án

- Về án phí: Nguyên đơn bà Phan Thị H không phải chịu án phí và được nhận
lại  số  tiền  tạm  ứng  án  phí  đã  nộp  là  25.500.000  đồng  theo  biên  lai  số
AA/2017/0003914 ngày 24/5/2018 của Chi  cục  Thi  hành án dân sự  Tp.Buôn Ma
Thuột

Bị đơn bà Nguyễn Thị Bích V phải chịu 51.000.000 đồng tiền án phí Dân sự sơ
thẩm

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên
án. Bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Tòa án ND Tỉnh Đăk Lăk;

- VKS ND Tp.BMT;

- VKS ND tỉnh Đăk Lăk;

- Chi cục THADS Tp.BMT;

- Các đương sự;

-Lưu HS
Nguyễn Thị Hải An
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